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	BỘ QUỐC PHÒNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                /TTr-BQP
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (thay thế Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Bộ Quốc phòng kính trình Thủ tướng Chính phủ với những nội dung cơ bản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

1. Cơ sở chính trị

Căn cứ Nghị quyết 176/2025/QH15 ngày 14/4/2025 của Quốc hội hội về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025, Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025, Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp...

2. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (thông qua ngày 16/6/2025); Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023, sửa đổi, bổ sung năm 2025; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025.
3. Cơ sở thực tiễn
Sau 4 năm thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy chế), được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu; các địa phương đã xác định rõ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu sát với thực tế địa bàn vùng miền và thực tế của đơn vị, địa phương, làm giảm thiệt hại về kinh tế-xã hội và môi trường trên toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Quy chế đã bộc lộ những hạn chế, bất cập sau:
Một là, thực hiện Nghị quyết 176/2025/QH15 ngày 14/4/2025 của Quốc hội hội về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 190/NQ-CP ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp...; tên gọi và chức năng của một số bộ, ngành đã thay đổi.
Hai là, ngày 23/7/2025 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1585/QĐ-TTg tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức và quyền hạn của Ban Chỉ đạo; thay đổi tên gọi của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn...

Ba là, một số quy định trong Quy chế đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; cụ thể như sau:  
(1) Khoản 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8 Điều 7 của Quy chế, sửa đổi, bổ sung để thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

(2) Khoản 3 Điều 8 của Quy chế, sửa đổi theo quy định tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025.
(3) Khoản 5 Điều 9 của Quy chế, sửa đổi, bổ sung thời gian quây, chặn dầu tràn đối với sự cố trên đất liền, ở các vùng nước nội thủy và vùng biển ngoài khơi cụ thể hơn để phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi để địa phương và cơ sở triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu.
(4) Khoản 1 Điều 44 của Quy chế, bổ sung quy định danh mục, số lượng trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc thù của từng vùng miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. 
(5) Khoản 1 Điều 45, khoản 2, 3 Điều 46, khoản 1 Điều 47 của Quy chế, sửa đổi, bổ sung về thời gian diễn tập ngoài thực địa và quy định về danh mục, số lượng trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đối với các tổ chức, cá nhân khi tham gia nhiệm vụ ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu, có cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị phù hợp với đặc thù của từng cơ sở, từng vùng miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. 

(6) Bổ sung quy định việc xây dựng kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu đối với các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích dưới 150 GT; các tàu khác không phải tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 400 GT, để địa phương có căn cứ quy định trách nhiệm của chủ phương tiện trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu. 

(7) Bổ sung quy định về thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu để các địa phương có căn cứ triển khai, thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 

(8) Bổ sung quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu để nâng cao vai trò, trách nhiệm ở cấp cơ sở tại địa phương về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Quyết định Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu thay thế Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 24/2025/QĐ-TTg là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích 

- Quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu;

- Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg;

- Nâng cao hiệu quả thực thi trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường nói chung và sự cố tràn dầu nói riêng; 
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và các lĩnh vực khác có liên quan.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng dự thảo Quyết định trên cơ sở phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023, sửa đổi, bổ sung năm 2025; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;

- Tạo hành lang pháp lý để các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố tràn dầu;

- Xây dựng Quyết định mới không phát sinh thủ tục hành chính và không quy định tác động về giới trong bình đẳng giới.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam… tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg từ năm 2021 đến năm 2025; đánh giá tác động thủ tục hành chính và đánh giá tác động của chính sách; gửi dự thảo lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Quyết định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Tư pháp có Báo cáo số        /BCTĐ-BTP ngày      /      /2025 về việc thẩm định dự thảo Quyết định, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định về phạm vi, nguyên tắc, phân cấp mức độ sự cố tràn dầu; công tác chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu; công tác tổ chức ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với sự cố tràn dầu trên lãnh thổ và các vùng biển Việt Nam.
2. Bố cục

a) Dự thảo Quyết định : Gồm 3 điều.

Điều 1, quy định về ban hành Quy chế.

Điều 2, quy định về hiệu lực thi hành.


Điều 3, quy định về trách nhiệm thi hành.
b) Dự thảo Quy chế gồm 5 chương, 50 điều,
3. Nội dung cơ bản của Quy chế
- Chương I. Quy định chung: Gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6), quy định: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; phân loại mức độ sự cố tràn dầu.

- Chương II. Chuẩn bị ứng phó sự cố tràn dầu: Gồm 6 điều (từ Điều 8 đến Điều 13), quy định xây dựng kế hoạch, trình tự thủ tục, thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch; xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu; bảo đảm tài chính bồi thường thiệt hại; tổ chức thực hiện kế hoạch và giám sát.

- Chương III. Tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu: Gồm 5 mục 15 điều (từ Điều 14 đến Điều 28), quy định: Đầu mối tiếp nhận thông tin; công tác báo cáo; ứng phó sự cố tràn dầu các cấp, các khu vực và một số hoạt động khác trong ứng phó sự cố tràn dầu.

- Chương IV. Khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu: Gồm 2 mục, 8 điều (từ Điều 29 đến Điều 36), quy định: Điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu; giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu.

- Chương V. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với sự cố tràn dầu: Gồm 14 điều (từ Điều 37 đến Điều 50), quy định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, của các Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu các khu vực, các cảng, cơ sở và các tổ chức kinh tế - xã hội.
V. NỘI DUNG KẾ THỪA VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG SO VỚI  QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG
1. Những nội dung kế thừa Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg
- Kế thừa các Điều: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; Điều 7 (khoản 1, 7, 8, 9); Điều 8 (khoản 2, 4); Điều 9 (khoản 1, 2, 3, 4); Điều 44 (khoản 2, 3, 4); Điều 45 (khoản 2, 4, 5); Điều 46 (khoản 1, 4); Điều 47 (khoản 2, 3, 4 ) của Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg.
- Lý do: Các điều, khoản trên còn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với thực tiễn, thuận lợi và phát huy hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
2. Những nội dung sửa đổi so với Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg
- Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 7 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(2). Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh ban hành kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh; Ủy ban nhân nhân cấp xã ban hành kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương được cập nhật định kỳ hàng năm và ban hành lại 5 năm một lần; (3). Các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định và phê duyệt. Khi có sự thay đổi các điều kiện dẫn đến thay đổi nội dung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thì phải cập nhật định kỳ hàng năm; khi có những thay đổi lớn làm tăng quy mô sức chứa vượt quá khả năng ứng phó so với phương án trong kế hoạch phải lập lại kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; (4). Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài khơi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, gửi Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thẩm định, trình Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phê duyệt; sau khi được phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam gửi kế họach đến Ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố để phối hợp thực hiện; (5). Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ từ 50.000 m3 trở lên, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn hơn hoặc bằng 50.000 DWT, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chung cho kho, cảng), trình Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức thẩm định và phê duyệt; (6). Đối với các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000 DWT, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (các kho xăng dầu gắn liền với cảng xăng dầu thì xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chung cho kho, cảng), trình cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định và phê duyệt.
Lý do: Để phù hợp với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 đồng thời thống nhất với quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025. 

- Khoản 1, 3 Điều 9 dự thảo Quy chế.  Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(1). Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đến cơ quan có thẩm quyền qua hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia hoặc trên môi trường điện tử; (3). a) Đối với kế hoạch do Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thu dân sự phê duyệt, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; (b) Đối với kế hoạch do cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; (c) Đối với kế hoạch do Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu”.
Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng năm 2025.
- Khoản 5 Điều 10 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(5). Các cơ sở, cảng, dự án trên đất liền, trên sông, ven bờ biển sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu theo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; huy động kịp thời lực lượng, phương tiện triển khai quây chặn, khống chế được dầu tràn trong thời gian tối đa 02 giờ đối với sự cố tràn dầu có khối lượng dầu tràn dưới 20 m3 (sử dụng lực lượng phương tiện tại chỗ); trong thời gian tối đa 12 giờ đối với sự cố có khối lượng dầu tràn từ 20 m3 đến 500 m3 và trong thời gian tối đa 15 giờ đối với sự cố có khối lượng dầu tràn trên 500 m3 (sử dụng lực lượng phương tiện của đơn vị chuyên trách cùng tham gia ứng phó). 

Lý do: Quy định cụ thể về thời gian quây, chặn dầu tràn đối với sự cố trên đất liền, ven bờ biển để phù hợp với thực tiễn, thuận lợi cho các địa phương và cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu.
- Khoản 1 Điều 45 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(1). Tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh; hàng năm xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị, vật tư bảo đảm theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này”.
Lý do: Để thống nhất với quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025, đồng thời quy định về danh mục, số lượng các trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc thù của từng vùng miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
- Khoản 1 Điều 47 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(1). Là lực lượng chuyên trách, nòng cốt ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực được giao; thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu dầu theo phân cấp và hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ sở; sẵn sàng cơ động ứng phó sự cố tràn dầu trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Khi có đủ lực lượng, phương tiện theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định này mới được tham gia ký kết hợp đồng ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu tại các địa phương và cơ sở”.
Lý do: Để các Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu phù hợp với điều kiện kinh tế và đặc thù của từng vùng, miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
- Khoản 2, 3 Điều 48 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(2). Hàng năm tổ chức tập huấn, huấn luyện hoặc cử cán bộ, nhân viên đi tập huấn, huấn luyện để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ 2 năm tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu ngoài hiện trường; (3). Đầu tư trang thiết bị, vật tư để từng bước nâng cao năng lực tự ứng phó của cảng, cơ sở theo quy định tại các Phụ lục IV và V ban hành kèm theo Quyết định này hoặc ký kết thoả thuận, hợp đồng sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu với các cơ quan, đơn vị có năng lực ứng phó để triển khai khi có tình huống”.
Lý do: Để thống nhất với quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025 và quy định về danh mục, số lượng các trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để các cơ sở có căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu phù hợp với đặc thù của từng cơ sở, từng vùng miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
- Khoản 1 Điều 49 dự thảo Quy chế. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “(1). Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam phải bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định này mới được tham gia ký kết hợp đồng ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu tại các địa phương và cơ sở”.
Lý do: Làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn nhân lực và mua sắm trang, thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để tham gia nhiệm vụ ứng trực, ứng phó sự cố tràn dầu cho các cơ sở và địa phương phù hợp với đặc thù của từng vùng miền, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”.
3. Những nội dung bổ sung mới so với Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg
- Khoản 10 Điều 7 dự thảo Quy chế. Nội dung bổ sung như sau: “(10). Các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích dưới 150 GT, các tàu khác không phải tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 400 GT, xây dựng kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu; các tàu chở dầu mang cờ quốc tịch Việt Nam có tổng dung tích dưới 150 GT tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển, xây dựng kế hoạch chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển, trình cơ quan chức năng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt”.
Lý do: Để địa phương có căn cứ hướng dẫn, triển khai thực hiện và nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu. 
- Điều 8 dự thảo Quy chế bổ sung nội dung thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu như sau: (1). Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan thẩm định về nội dung, phương pháp tổ chức thẩm định (tập trung hoặc trực tuyến); chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định; (2). Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án, cơ sở theo hình thức phiên họp chuyên đề do Chủ tịch hội đồng thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết; (3). Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau: (a) Có sự tham gia tại phiên họp từ 2/3 (hai phần ba) số lượng thành viên Hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền, ủy viên thư ký. Thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng; (b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, cơ sở; (4). Chủ tịch, Phó chủ tịch hội đồng thẩm định và ủy viên thư ký phải là công chức của cơ quan thẩm định; (5). Kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định được quy định như sau: (a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; (b) Không thông qua: Khi có trên 1/3 (một phần ba) số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua; (c) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: Không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này; (6). Số lượng thành viên hội đồng thẩm định: Do Thủ trưởng cơ quan chủ trì thẩm định quy định, thành viên hội đồng thẩm định là cán bộ đại diện các cơ quan liên quan có chuyên môn, kinh nghiệm về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, được Thủ trưởng cơ quan quản lý cử đại diện tham gia hội đồng theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan chủ trì thẩm định”.
Lý do: Để các địa phương có căn cứ triển khai, thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. 
- Điểm d khoản 3 Điều 9 dự thảo Quy chế. Nội dung bổ sung như sau: (d) Trường hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu chưa đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản gửi cơ quan đề nghị để bổ sung hồ sơ.

Lý do: Quy định thời gian trả lại hồ sơ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu  cho tổ chức, cá nhân gửi khi hồ sơ không hợp lệ, để các địa phương, cơ sở có căn cứ triển khai, thực hiện. 
- Khoản 6 Điều 10 dự thảo Quy chế. Nội dung bổ sung như sau: “Các cơ sở, dự án ngoài khơi sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu theo kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; huy động kịp thời lực lượng, phương tiện triển khai quây chặn, khống chế được dầu tràn trong thời gian 02 giờ đối với sự cố tràn dầu có khối lượng dầu tràn dưới 20 m3 (sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ); trong thời gian tối đa 24 giờ đối với sự cố tràn dầu có khối lượng từ 20 m3 đến 500 m3 và trong thời gian tối đa 48 giờ đối với sự cố tràn dầu có khối lượng trên 500 m3.
Lý do: Quy định cụ thể về thời gian quây, chặn dầu tràn đối với sự cố ngoài khơi, để phù hợp với thực tiễn, thuận lợi cho địa phương và cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu.
- Điều 46 dự thảo Quy chế. Nội dung bổ sung như sau:“(1). Tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn theo quy định; chỉ đạo và báo cáo kịp thời khi có sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn; chủ trì đánh giá, xác định thiệt hại, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, yêu cầu chủ cơ sở gây ra sự cố tràn dầu bồi thường thiệt hại; (2). Tổ chức thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm hoạ của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó hiệu quả sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn; (3) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh”.

Lý do: Để phù hợp với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2025 và nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu.
- Điều 50 dự thảo Quy chế. Nội dung bổ sung như sau:“(1). Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả Quy chế này. Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này; (2). Hằng năm hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức rà soát kế hoạch, theo dõi, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên phạm vi cả nước; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành và địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, gửi về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ; (3). Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn ghi trong kế hoạch, không xây dựng, phê duyệt lại kế hoạch”.
Lý do: Để các bộ ngành và địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện.
4. Những nội dung lược bỏ so với Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg
 Nội dung được lược bỏ:
- Bỏ quy định tỷ lệ bản đồ 1/50.000 tại Phụ lục I, II.
- Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng triển khai, thực hiện.
5. Vấn đề phân cấp, phân quyền trong dự thảo Quy chế 
Có 05 TTHC được chuyển từ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg sang dự thảo mới, gồm: Từ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (02 TTHC); Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về UBND cấp tỉnh (01 TTHC); UBND cấp tỉnh về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (02 TTHC).

- Lý do: Phân cấp, phân quyền tạo thuận lợi cho đối tượng triển khai, thực hiện, cơ quan giải quyết TTHC.
6. Thủ tục hành chính trong dự thảo Quy chế 

Không thêm TTHC mới, không lược bỏ TTHC nào.

Bộ Quốc phòng kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

Hồ sơ gửi kèm, gồm: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Dự thảo Quy chế; (3) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; (6) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ, ngành và điạ phương; (7) Bản đánh gia tác động thủ tục hành chính; (8) Bản chụp ý kiến tham gia của các bộ, ngành và điạ phương; (9) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
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